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Đáp án tham khảo môn Toán thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2026 
 

Câu Ý Đáp án 
Điể
m 

Câu 
I 

1,5 
điể
m 

1) 
Tần số của nhóm [150; 155) là 14. 0,5 

Tần số tương đối của nhóm [150; 155) là 
14

50
× 100% = 28% 0,5 

2) 

Một hộp đựng 6 quả bóng được đánh số từ 1 đến 6. Khi lấy ngẫu nhiên 
một quả bóng, tổng số các kết quả có thể xảy ra là 𝑛(Ω) = 6 . 

0,25 

Biến cố 𝐴: “Số ghi trên quả bóng lấy được là số chẵn”.  

Các kết quả thuận lợi cho biến cố 𝐴 là khi lấy được quả bóng ghi số 2, 
4, hoặc 6.  

Do đó, số lượng kết quả thuận lợi cho biến cố 𝐴 là 𝑛(𝐴) = 3. 

Xác suất của biến cố 𝐴 được tính là: 𝑃(𝐴) =
3

6
=

1

2
 

0,25 

Câu 
II 

1,5 
điể
m 

1) 

Thay 𝑥 = 25 (thỏa mãn điều kiện 𝑥 > 0, 𝑥 ≠ 9) vào biểu thức 𝐴, ta có: 

𝐴 =
√25 − 4

√25
=

5 − 4

5
=

1

5
 

Vậy với 𝑥 = 25 thì 𝐴 =
1

5
. 

0,25 

2) 

Với điều kiện 𝑥 > 0, 𝑥 ≠ 9, ta có: 

𝐵 =
4

√𝑥 − 3
+

𝑥 − 7√𝑥 − 12

𝑥 − 9
 

𝐵 =
4(√𝑥 + 3)

(√𝑥 − 3)(√𝑥 + 3)
+

𝑥 − 7√𝑥 − 12

(√𝑥 − 3)(√𝑥 + 3)
 

0,25 

𝐵 =
4√𝑥 + 12 + 𝑥 − 7√𝑥 − 12

(√𝑥 − 3)(√𝑥 + 3)
 

𝐵 =
𝑥 − 3√𝑥

(√𝑥 − 3)(√𝑥 + 3)
 

 

0,25 

𝐵 =
√𝑥(√𝑥 − 3)

(√𝑥 − 3)(√𝑥 + 3)
 

𝐵 =
√𝑥

√𝑥 + 3
 

0,25 
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Vậy 𝐵 =
√𝑥

√𝑥+3
 (điều phải chứng minh). 

 

3) 

Với 𝑥 > 0, 𝑥 ≠ 9, ta có: 

𝑃 = 𝐴 ⋅ 𝐵 = (
√𝑥 − 4

√𝑥
) ⋅ (

√𝑥

√𝑥 + 3
) =

√𝑥 − 4

√𝑥 + 3
 

Biến đổi biểu thức 𝑃: 

𝑃 =
√𝑥 + 3 − 7

√𝑥 + 3
= 1 −

7

√𝑥 + 3
 

Do 𝑥 > 0 nên √𝑥 > 0 ⇒ √𝑥 + 3 > 3. Suy ra: 

0 <
7

√𝑥 + 3
<

7

3
 

⇒ −
7

3
< −

7

√𝑥 + 3
< 0 

⇒ 1 −
7

3
< 1 −

7

√𝑥 + 3
< 1 

⇒ −
4

3
< 𝑃 < 1 

0,25 

Để 𝑃 có giá trị là số nguyên (𝑃 ∈ ℤ), thì 𝑃 có thể nhận các giá trị: 𝑃 =
−1 hoặc 𝑃 = 0. 

• Trường hợp 1: 𝑃 = 0 

1 −
7

√𝑥 + 3
= 0 ⇔

7

√𝑥 + 3
= 1 ⇔ √𝑥 + 3 = 7 ⇔ √𝑥 = 4 ⇔ 𝑥

= 16 (thỏa mãn) 

• Trường hợp 2: 𝑃 = −1 

1 −
7

√𝑥 + 3
= −1 ⇔

7

√𝑥 + 3
= 2 ⇔ √𝑥 + 3 =

7

2
⇔ √𝑥 =

1

2
⇔ 𝑥

=
1

4
 (thỏa mãn) 

Vậy 𝑥 ∈ {
1

4
; 16} là các giá trị cần tìm. 

0,25 

Câu 
III 

1) 
Gọi số chiếc áo tổ sản xuất may được trong một ngày theo kế hoạch là 
x  (chiếc). 

0,25 
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2,5 
điể
m 

Điều kiện: *x  (hoặc 0x   và x  là số tự nhiên). 

Số áo may được trong 3  ngày đầu (theo đúng kế hoạch): 3.  x (chiếc) 

Thực tế trong 7  ngày tiếp theo, mỗi ngày tổ may được nhiều hơn kế 

hoạch 5  chiếc, nên số áo may được mỗi ngày trong giai đoạn này là:

5 x+  (chiếc) 

Số áo may được trong 7  ngày tiếp theo là: ( )7 5x +  (chiếc) 

0,25 

Vì sau 10  ngày (gồm 3  ngày đầu và 7  ngày tiếp theo), tổ sản xuất đã 

may được tổng cộng 335  chiếc áo, ta có phương trình: 

( )3 7 5 335x x+ + =  

0,25 

3 7 35 335x x+ + =  

10 35 335x+ =  

10 335 35x = −  

10 300x =  

30 x =  (thỏa mãn điều kiện) 

Vậy theo kế hoạch, mỗi ngày tổ sản xuất phải may 30  chiếc áo. 

0,25 

2) 

Gọi số bông hoa hồng người đó đã mua là x  (bông). 

Gọi số bông hoa cúc người đó đã mua là y  (bông). 

Điều kiện: *,x y  và , 25x y  . 

0,25 

Vì tổng số hoa người đó mua là 25  bông, ta có phương trình:

( )25 1x y+ =  

Giá tiền một bông hoa hồng là 8  nghìn đồng nên số tiền mua hoa hồng 

là: 8x  (nghìn đồng). 

Giá tiền một bông hoa cúc là 6  nghìn đồng nên số tiền mua hoa cúc là: 

6y  (nghìn đồng). 

0,25 

Vì tổng số tiền mua hoa là 180  nghìn đồng, ta có phương trình:

( )8 6 180 2x y+ =  

Từ ( )1  và ( )2 , ta có hệ phương trình:  

25

8 6 180

x y

x y

+ =


+ =
 

0,25 

6 6 150

8 6 180

x y

x y

+ =


+ =
 

Trừ từng vế của phương trình thứ hai cho phương trình thứ nhất: 

0,25 
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( ) ( )8 6 6 6 180 150x y x y+ − + = −  

2 30x =  

15x =  

Thay 15x =  vào phương trình ( )1 , ta được: 15 25y+ =  suy ra 10y =  

Giá trị 15x =  và 10y =  đều thỏa mãn điều kiện là các số nguyên dương 

nhỏ hơn 25 . 

Vậy người đó đã mua 15 bông hoa hồng và 10 bông hoa cúc. 

3) 

Xét phương trình bậc hai: 2 3 1 0x x− + = .  

Có 2Δ ( 3) 4 1 1 5 0= − −   =  , do đó phương trình luôn có hai nghiệm 

phân biệt 1 2,x x .  

Theo hệ thức Vi-ét, ta có:
1 2

1 2

3

1

x x

x x

+ =


 =
 

0,25 

Vì 2x  là nghiệm của phương trình nên 2x  thỏa mãn:
2 2

2 2 2 23 1 0 3 1x x x x− + =  − =  

Thay 
2

2 23 1x x− =  vào số hạng đầu tiên của biểu thức Q , ta có: 
2

2 2

1 1

3 1x x

x x

−
=  

Khi đó: 
2 3 2 2

2 1 2 1 1 2
1

1 2 1 2

3 3x x x x x x
Q x

x x x x

+ −
= + − =  

Vì 1 2 1x x = , ta thay vào mẫu số và số hạng ( )2

1 2 1 1 2 1x x x x x x− = − = −  được: 

3 2

2 1 13Q x x x= + −  

Vì 1x  là nghiệm của phương trình nên: 
2 2

1 1 1 13 1 0 3 9 3x x x x− + =  = −  

Tương tự cho 2x : 

( ) ( )2 3 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 1 3 1 3 3 3 1 8 3x x x x x x x x x x= −  = − = − = − − = −  

Thay cả 
3

2 28 3x x= −  và 
2

1 13 9 3x x= −  vào biểu thức Q : 

 ( ) ( ) ( )2 1 1 1 2 1 28 3 9 3 8 8 6 8 6Q x x x x x x x= − + − − = + − = + −  

Thay 
1 2 3x x+ =  vào biểu thức vừa rút gọn: 8 3 6 24 6 18Q =  − = − =  

0,25 
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Vậy giá trị của biểu thức Q  là 18 . 

Câu 
IV 
4,0 
điể
m 

1a
) 

Diện tích xung quanh của xô đựng nước đó là: 

𝑆𝑥𝑞 = 2𝜋𝑟ℎ ≈ 2 ⋅ 3,14 ⋅ 12 ⋅ 25 = 1884 (cm2) 
0,5 

1b
) 

Tính số lần múc nước ít nhất để đầy bể: 

Thể tích của xô đựng nước hình trụ là: 

𝑉𝑥𝑜 = 𝜋𝑟2ℎ ≈ 3,14 ⋅ 122 ⋅ 25 = 11304 (cm3) 

Thể tích nước thực tế được múc trong mỗi lần là: 

𝑉1 = 11304 ⋅ 80% = 9043,2 (cm3) 

Đổi thể tích bể nước sang đơn vị cm3: 

150 lít = 150 ⋅ 1000 = 150000 (cm3) 

0,25 

Thực hiện phép chia để tìm số lần múc nước: 

150000

9043,2
≈ 16,58 (lần) 

Vì số lần múc phải là số tự nhiên và để đổ đầy bể thì lượng nước múc 
vào phải lớn hơn hoặc bằng thể tích bể, do đó ta phải làm tròn lên 
thành 17 lần. 

Vậy cần múc ít nhất 17 xô để đổ đầy bể. 

0,25 
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2a
) 

 
Vẽ hình đúng đến hết ý 2a). 

0,25 

Vì △ 𝐴𝐵𝐶 vuông tại 𝐴 nên ∠𝐵𝐴𝐶 = 90∘. Do 𝐻 ∈ 𝐴𝐵 và 𝐸 ∈ 𝐴𝐶, ta có 

∠𝐻𝐴𝐶 = 90∘. 

Gọi I là là trung điểm HC mà tam giác HAC vuông tại A nên IA=IC=IH 
(1) 

0,25 

Theo giả thiết, đường thẳng qua 𝐻 vuông góc với 𝐵𝐶 tại 𝐷 nên 
∠𝐻𝐷𝐶 = 90∘. 

Tam giác HDC vuông tại D nên IH=ID=IC (2) 

0,25 

Từ (1) và (2) suy ra  

bốn điểm 𝐴, 𝐻, 𝐷, 𝐶 cùng thuộc một đường tròn (đường tròn đường kính 
𝐻𝐶). 

0,25 

2b
) 

Xét △ 𝐴𝐵𝐶 (vuông tại 𝐴) và △ 𝐷𝐻𝐵 (vuông tại 𝐷) có: Chung 𝐵̂ ⟹△

𝐴𝐵𝐶 ∼△ 𝐷𝐻𝐵 (g.g) ⟹ 𝐴𝐶𝐵̂ = 𝐷𝐻𝐵̂. 
0,25 

Mà 𝐷𝐻𝐵̂ = 𝐴𝐻𝐸̂ (hai góc đối đỉnh) ⟹ 𝐴𝐶𝐵̂ = 𝐴𝐻𝐸̂. 0,25 

Xét △ 𝐸𝐴𝐻 và △ 𝐵𝐴𝐶 có: 𝐸𝐴𝐻̂ = 𝐵𝐴𝐶̂ = 90∘ (do 𝐸, 𝐴, 𝐶 thẳng hàng) 

𝐴𝐻𝐸̂ = 𝐴𝐶𝐵̂ (chứng minh trên) ⟹△ 𝐸𝐴𝐻 ∼△ 𝐵𝐴𝐶 (g.g) 
0,25 
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⟹
𝐴𝐸

𝐴𝐵
=

𝐸𝐻

𝐵𝐶
⟹ 𝐴𝐸. 𝐵𝐶 = 𝐸𝐻. 𝐴𝐵 (đpcm) 0,25 

Tứ giác 𝐵𝐷𝐻𝐹 có 𝐻𝐷𝐵̂ = 𝐻𝐹𝐵̂ = 90∘ ⟹ Tứ giác 𝐵𝐷𝐻𝐹 nội tiếp ⟹

𝐹𝐷𝐻̂ = 𝐹𝐵𝐻̂ (cùng chắn cung 𝐹𝐻). 

Theo câu a, tứ giác 𝐴𝐻𝐷𝐶 nội tiếp ⟹ 𝐴𝐷𝐻̂ = 𝐴𝐶𝐻̂ (cùng chắn cung 

𝐴𝐻). 

Mà 𝐻 là trực tâm △ 𝐸𝐵𝐶 ⟹ 𝐹𝐵𝐻̂ = 𝐴𝐶𝐻̂ (cùng phụ với 𝐵𝐸𝐶̂). 

Từ đó suy ra 𝐹𝐷𝐻̂ = 𝐴𝐷𝐻̂ ⟹ 𝐻𝐷 (hay 𝐸𝐷) là tia phân giác của 𝐴𝐷𝐹̂. 

Gọi 𝐺 là giao điểm của 𝐴𝑀 và 𝐸𝐷. Theo giả thiết 𝐴𝑀⟂𝐸𝐷 ⟹ 𝐷𝐺⟂𝐴𝑀. 

Xét △ 𝐴𝐷𝑀 có 𝐷𝐺 vừa là đường cao, vừa là đường phân giác ⟹△

𝐴𝐷𝑀 cân tại 𝐷 ⟹ 𝐷𝐺 là đường trung trực của 𝐴𝑀. 

Do 𝐸, 𝐻 nằm trên đường trung trực 𝐸𝐷 của 𝐴𝑀 ⟹ 𝐸𝐴 = 𝐸𝑀 và 𝐻𝐴 =

𝐻𝑀. 

Xét △ 𝐸𝐴𝐻 và △ 𝐸𝑀𝐻 có: 𝐸𝐴 = 𝐸𝑀; 𝐻𝐴 = 𝐻𝑀; 𝐸𝐻 chung. ⟹△ 𝐸𝐴𝐻 =

△ 𝐸𝑀𝐻 (c.c.c) ⟹ 𝐸𝑀𝐻̂ = 𝐸𝐴𝐻̂ = 90∘ (đpcm) 

0,5 

2c) 

 

𝐷𝐻 là phân giác 𝑀𝐷𝐴̂ (chứng minh trên) 

0,5 



 

Trung tâm Toán & Khoa học TP-edu.vn 

Thầy Tô Cường, cô Nguyễn Tới, cô Ngọc Trân, thầy Phạm Tuyền, thầy Tuấn 

Đạt, thầy Thành Sơn. Liên hệ: 0349.705.576. Số 2 ngõ 95 Hoàng Cầu 

 
     

Tp-edu.vn           Liên hệ: 0349.705.576. Số 2 ngõ 95 Hoàng Cầu 

Vì  𝐷𝐻 là trung trực 𝐴𝑀 (chứng minh trên) ⇒ 𝐻𝑀 = 𝐻𝐴 

𝑀𝐴 // 𝐵𝐶 (vì cùng vuông góc với 𝐷𝐻) Suy ra 𝐴𝐻𝐷̂ = 𝐴𝐾𝐵̂ (bù với 𝐴𝐶𝐵̂)  

Chứng minh 𝐴𝐻𝐺̂ = 𝐴𝐾𝑀̂ (bù với 2 góc trên) ⇒ 𝐴𝐾𝑀̂ =
1

2
𝐴𝐻𝑀̂(3) 

Vẽ (𝐻; 𝐻𝐴) cắt 𝑀𝐵 tại 𝐾′ ⇒ 𝑀𝐾′𝐴̂ =
1

2
𝐴𝐻𝑀̂(4) 

Từ (3), (4) ⇒ 𝐾 ≡ 𝐾′.  

Do đó 𝐻𝐾 = 𝐻𝑀 = 𝐻𝐴 ⇒ ∆𝐻𝐾𝑀 cân (điều phải chứng minh). 

Câu 
V 

0,5 
điể
m 

 

Gọi số công nhân công ty điều động là 𝑥 (công nhân, 𝑥 ∈ ℕ∗). Mỗi 

ngày, các công nhân làm được số sản phẩm là 5𝑥 (sản phẩm). 

Thời gian công ty hoàn thành đơn hàng 1000 sản phẩm là: 

1000

5𝑥
=

200

𝑥
 (ngày) 

Số tiền thưởng cho công nhân sau khi hoàn thành đơn hàng là: 1 ⋅ 𝑥 =

𝑥 (triệu đồng). Chi phí thuê kho xưởng là: 3 ⋅
200

𝑥
=

600

𝑥
 (triệu đồng). 

Tổng chi phí thuê kho xưởng và thưởng công nhân khi hoàn thành đơn 
hàng là: 

𝐶 = 𝑥 +
600

𝑥
 

Ta có công thức biến đổi tổng quát: 

𝐶 =
(𝑥 − 24)(𝑥 − 25)

𝑥
+ 49 

0,25 

TH1. 𝑥 ≥ 25 

• Vì 𝑥 ≥ 25 nên 𝑥 − 24 > 0 và 𝑥 − 25 ≥ 0 ⇒ (𝑥 − 24)(𝑥 − 25) ≥ 0. 

• Do 𝑥 > 0 nên 
(𝑥−24)(𝑥−25)

𝑥
≥ 0 ⇒ 𝐶 ≥ 49. 

• Dấu “=” xảy ra khi 𝑥 = 25. 

TH2. 𝑥 ≤ 24 

• Vì 𝑥 ≤ 24 nên 𝑥 − 24 ≤ 0 và 𝑥 − 25 < 0 ⇒ (𝑥 − 24)(𝑥 − 25) ≥ 0. 

• Do 𝑥 > 0 nên 
(𝑥−24)(𝑥−25)

𝑥
≥ 0 ⇒ 𝐶 ≥ 49. 

• Dấu “=” xảy ra khi 𝑥 = 24. 

Kết luận và biện luận: 

0,25 
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• Với 𝑥 = 25 thì chi phí nhỏ nhất (49 triệu đồng) và thuê kho 
xưởng trong 8 ngày. 

• Với 𝑥 = 24 thì chi phí nhỏ nhất (49 triệu đồng) và thuê kho 

xưởng trong 
25

3
 ngày. 

Vì chi phí thuê kho tính theo ngày nên công ty nên điều động 25 công 
nhân và thuê kho xưởng trong 8 ngày. 

 


